Ngày soạn: 5/9/2025
Ngày dạy: 8/9/2025 – 9/9/2025
	Tiết 1+2
	                             Bài 1: Tập hợp


I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
· Nhận biết được một tập hợp, chỉ ra một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp.
· Nhận biết kí hiệu và cách viết tập hợp.
· Nhận biết cách cho một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc mô tả các phần tử của tập hợp.
2. Về năng lực:
· Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
· Năng lực đặc thù:
· Năng lực giao tiếp toán học: học sinh sử dụng được kí hiệu tập hợp để viết các tập hợp, sử dụng được kí hiệu thuộc và không thuộc để chỉ ra một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp.
· Năng lực mô hình hóa toán học: HS biết cách mô tả một tập hợp bằng kí hiệu, từ đó thể hiện được một số bài toán đơn giản thông qua đếm các phần tử của tập hợp.
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS chỉ ra được một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp, từ đó bắt đầu giải quyết một số vấn đề toán học thực tiễn.
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào
thực hiện
· Trung thực: thể hiện ở bài toán vận dụng thực tiễn cần trung thực.
· Trách nhiệm: trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo
kết quả hoạt động nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Thước kẻ, bảng phụ, bảng nhóm.
· Học liệu: sách giáo khoa, tài liệu trên mạng internet.
III. Tiến trình dạy học
KHBD môn Đại số 6		GV: Lý Thị Mai Thanh

1. Hoạt động 1: Mở đầu (Thời gian)
a) Mục tiêu: HS nắm được ví dụ cụ thể về tập hợp trong thực tế từ đó xác định được
lý do và cách thức nghiên cứu về tập hợp.
b) Nội dung: HS lấy được các ví dụ về tập hợp và mô tả lại theo ngôn ngữ nói.
c) Sản phẩm: Các tập hợp mà học sinh liệt kê ra trên bảng nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV + HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
Sưu tập tem là một trong những sưu tập phổ biến trên thế giới. Mỗi con tem như là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. Người sưu tập tem thường sưu tập theo các chủ đề. Mỗi bộ tem sưu tập là một tập hợp các con tem theo cùng một chủ đề. Em hãy liệt kê một số chủ đề tem và một số con tem trong chủ đề đó.
· Hướng dẫn học sinh liệt kê trên bảng
nhóm.
· Đánh giá kết quả và vào bài mới.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức HĐ 1: Một số ví dụ về tập hợp
a) Mục tiêu: HS mô tả được một số tập hợp trong thực tế.
b) Nội dung: HS hoạt động cặp đôi, mô tả mỗi cặp ba ví dụ về tập hợp trong thực tế.
c) Sản phẩm: Các tập hợp mà HS mô tả được.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	· GV giao nhiệm vụ học tập:
Mỗi cặp 2 bạn, trao đổi và ghi lại ví dụ về tập hợp tương tự như tập hợp các con tem trong cùng một chủ đề
· HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Mô tả, lấy ví dụ về các tập hợp và ghi vào vở.
· Báo cáo, thảo luận:
+ HS đứng tại chỗ trình bày, các bạn khác
phản biện.
	1. Một số ví dụ về tập hợp







· Tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn
5.
· Tập hợp các học sinh trong cùng một tổ.



	* Kết luận, nhận định: Gv đánh giá, nhận
xét mức độ chính xác.
	- Tập hợp các màu trong cầu vồng.


HĐ 2: Kí hiệu và cách viết tập hợp:
a) Mục tiêu: HS viết được một tập hợp cụ thể, đọc được các phần tử của tập hợp đó.
b) Nội dung: - Người ta thường dùng các chữ in hoa để viết tập hợp; các phần tử của tập hợp được viết trong dấu ngoặc nhọn, cách nhau bởi dấu “;”, mỗi phần tử chỉ được viết đúng một lần, theo thứ tự tùy ý.
Viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6.
Viết tập hợp các khối lớp học trong trường.
c) Sản phẩm: Các tập hợp yêu cầu viết.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	· GV giao nhiệm vụ học tập: HS viết tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp các khối lớp học trong trường. Từ đó rút ra cách viết tập hợp
· HS Thực hiện nhiệm vụ:
+ Viết các tập hợp theo mẫu.
+ Tập hợp được kí hiệu thế nào? cách viết
các phần tử của tập hợp?
· Báo cáo, thảo luận:
+ Học sinh trình bày trên bảng
+ Làm việc cá nhân
· Kết luận, nhận định: Gv đánh giá, chốt kiến thức. Học sinh viết chính xác sẽ cho điểm luôn.
	2. Kí hiệu và cách viết tập hợp:

Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 6:
A  0;1; 2;3; 4;5 .
Tập hợp các khối lớp học trong trường.
B  {Khối 6; Khối 7; Khối 8; Khối 9}.

- Người ta thường dùng các chữ in hoa để viết tập hợp; các phần tử của tập hợp được viết trong dấu ngoặc nhọn, cách nhau bởi dấu “;”, mỗi phần tử chỉ được viết đúng một lần, theo thứ tự tùy ý.


HĐ 3: Phần tử thuộc tập hợp:
a) Mục tiêu: HS xác định được một phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp; sử dụng được các kí hiệu , .
b) Nội dung: - Sử dụng được kí hiệu ;.

- Cho tập hợp

A  a;b;c; d;e

chỉ ra ba phần tử thuộc và ba phần tử không thuộc tập

hợp và kí hiệu.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	· GV giao nhiệm vụ học tập: Cho tập hợp  A  a;b;c; d;e chỉ ra ba phần tử
thuộc và ba phần tử không thuộc tập hợp
và kí hiệu.

· HS Thực hiện nhiệm vụ:
+ Viết ba phần tử thuộc tập hợp sử dụng
kí hiệu .
+ Viết ba phần tử không thuộc tập hợp sử dụng kí hiệu .
· Báo cáo, thảo luận:
+ Học sinh trình bày trên bảng
+ Làm việc cá nhân
· Kết luận, nhận định: Gv đánh giá, chốt kiến thức.
	3. Phần tử thuộc tập hợp:

A  a;b;c; d;e
a  A;b  A;c  A ;
m  A; n  A;1 A .

Để chỉ một phần tử thuộc một tập hợp thì ta dùng kí hiệu ; một phần tử không thuộc tập hợp, ta dùng kí hiệu .


HĐ 4: Cách cho một tập hợp:
a) Mục tiêu: HS biết hai cách cho một tập hợp và viết được một tập hợp theo hai cách.
b) Nội dung: Liệt kê các phần tử của tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên chia hết
cho 3 và nhỏ hơn 10. Chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp đó.
c) Sản phẩm: Các tập hợp yêu cầu viết.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	· GV giao nhiệm vụ học tập: HS hoạt động cá nhân, liệt kê các phần tử của tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 10. Chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp đó.
· HS Thực hiện nhiệm vụ:
+ Viết tập hợp A theo hai cách.
+ Có mấy cách cho tập hợp? Là những
cách nào?
· Báo cáo, thảo luận:
+ Học sinh trình bày trên bảng
+ Làm việc cá nhân
	4. Cách cho một tập hợp:
Tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 10.
A  0;3;6;9.
A  x  x3; x  10. Có hai cách cho tập hợp:
- Liệt kê các phần tử của tập hợp: các phần tử được liệt kê trong dấu ngoặc nhọn, mỗi phần tử được liệt kê một và chỉ một lần, không xét thứ tự liệt kê.



	* Kết luận, nhận định: Gv đánh giá, chốt kiến thức.
	- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp, tính chất đặc trưng được liệt kê sau dấu  .


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS vận dụng được cách cho tập hợp để giải quyết một số bài toán.
b) Nội dung: Bài 1; Bài 2 <SGK-8,9>
c) Sản phẩm: Hoàn thành các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	· GV giao nhiệm vụ học tập 1:
Bài 1 <SGK-8>
· HS thực hiện nhiệm vụ 1:
Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp đã cho.
· Báo cáo, thảo luận 1: Cá nhân báo cáo
kết quả
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá, chốt kiến thức. Học sinh viết chính xác sẽ cho điểm luôn.
· GV giao nhiệm vụ học tập 2:
Bài 2 <SGK-9>
· HS thực hiện nhiệm vụ 2:
Điền kí hiệu thích hợp  và 
· Báo cáo, thảo luận: Cá nhân trình bày trên bảng.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá, chốt kiến thức. Học sinh viết chính xác sẽ cho
điểm luôn.
	Bài 1<SGK-8>
a) A  {Hình chữ nhật; Hình vuông; Hình bình hành; Hình tam giác; Hình thang}.
b) B  N; H ; A;T ; R;G .
c) C = {Tháng 4; Tháng 5; Tháng 6}.
d) D = {Đô; Rê; Mi; Pha; Sol; La; Si}


Bài 2 <SGK-9>
A  11;13;17;19
a) 11 A .
b) 12  A.
c) 14  A.
d) 19  A.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Bà em là một người ăn chay theo đạo phật, em hãy viết tập hợp 5 món
được ăn và tập hợp 5 món không được ăn của bà em.
b) Nội dung: Em hãy chỉ ra các việc học sinh nên làm để có kết quả tốt.
c) Sản phẩm: Lời giải và kết quả bài toán.
d) Tổ chức thực hiện:
Tiến trình nội dung
Hoạt động của GV và HS



	· GV giao nhiệm vụ học tập 1: Em hãy chỉ ra các việc học sinh nên làm để có kết quả tốt.

· HS thực hiện nhiệm vụ 1:
· HS hoạt động theo nhóm 4-5 người.
· Liệt kê các phần tử thuộc tập hợp đã
cho.
· Báo cáo, thảo luận 1: Đại diện nhóm báo cáo kết quả
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá, chốt kiến thức. Học sinh viết chính xác sẽ cho điểm luôn.
	
· Tập hợp 5 món được ăn:
A = {Đậu phụ; Rau cải; Tương; Xu hào;
Cải bắp}.
· Tập hợp 5 món không được ăn:
B = {Thịt lợn; Thịt gà; cá; giò lợn; Thịt
chó}.

Ăn chay là một thói quen tốt cho sức khỏe, sử dụng hợp lý sẽ tạo sức khỏe tốt cho người tham gia.
Trong cuộc sống việc liệt kê các phần tử của tập hợp góp phần định hướng hoạt
động của con người.

	* Hướng dẫn tự học ở nhà:
	– Nắm vững cách sử dụng kí hiệu ,. Biết cách cho một tập hợp và viết được tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá
nhân hoàn thành bài 3, bài 4 <SGK-9>.
· Xem lại các bài tập đã làm trên lớp
· Chuẩn bị bài mới: Tập hợp các số tự
nhiên.
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